
NÞI DUNG _PH¾N 1

1. Bßnh lý vß chóngm¿t

2. Đißu trß chóngm¿t tißn đình

• Mÿc tiêu đißu trß

• Hai nhóm thußc đißu trß: khác nhau, ±u nh±ÿc đißm

3. Vai trò cÿa BETASERC trong đißu trß chóngm¿t tißn đình

• C¡ ch¿ tác đßng kép

• Hißu qu¿ thông qua các nghiên cÿu lâm sàng

• Thông tin kê toa

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



CHÓNG MẶT… GÁNH NẶNG BỆNH TẬT

TÉ NGÃ

M¾T KH¾ NĂNG
LÀM VIỆC

LO ÂU
TR¾M C¾M

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Có xu hưßng phổ bi¿n ß phÿ nÿ h¡n ß 

nam gißi, thưßngtăng theo đß tußi

40% dân số có rối loạn chóng mặt

hoặc choáng váng trong cußc đßi1

1. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders [NIDCD], 2014

2. Acta Oto-Laryngologica. 2015; Early Online, 1–7

CÁC ĐẶC ĐIÞM 
LIÊN QUAN Đ¾N 
CHÓNG MẶT

chóng mặt do tißn đình2

20-30%

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



CÁC C¡ QUAN THAM GIþ THĂNG BẰNG CHO C¡ THÞ

Thß giác Tißn đình C¿m giác sâu

Cân b¿ng tư th¿

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



HỆ THÞNG TIÞN ĐÌNH KIÞM SOÁT Sþ THĂNG BẰNG 

Chóngm¿t M¿t thăngb¿ngGiÿ cân b¿ng

R.A. Bradoo et al. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Vol. 52 No. 2, April – June 2000.

Xung đßng nhân tißn đình hai bên
cân xÿng

Tín hißu tÿ c¡ quan tißn đình mßt
bên bß sai lßch

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



MþC TIÊU ĐIÞU TRỊ

Kißm soát tßt chóng mặt

Phÿc hßi chÿc năng tißn đình
& thăng bằng

Phòng ngÿa chóng mặt tái phát

01

02

03

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Lacour M. Curr Med Res Opion 2006; 22: 1651-9
https://www.dizziness-and-balance.com/treatment/drug/cinnarizine.html accessed on 30/12/2020

HAI NHÓM THUÞC ĐIÞU TRỊ CHÓNG MẶT

Ąc chÁ tín hißu tiÃn đình
bên lành

Phāc hãi chąc n�ng tiÃn đình 
bên bá tổn th°¢ng

THUÞC þC CH¾ TIÞN ĐÌNH Chóng mặt KÍCH THÍCH TIÞN ĐÌNH

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/

https://www.dizziness-and-balance.com/treatment/drug/cinnarizine.html


Kích

thích

tißn

đình

þc

ch¿

tißn

đình

Histaminergic

- Betahistine

Kháng Cholinergics1

- Scopolamine

Kháng Histamin1

- Diphenihydramine

- Dimenhydrinate

- Promethazine

- Meclizine

Tác đßng GABA1

- Diazepam

Kháng dopamine1

- Sulpiride

þc ch¿ kênh canxi2

- Cinnarizine

- Flunarizine

Lacour M. Curr Med Res Opion 2006; 22: 1651-9
https://www.dizziness-and-balance.com/treatment/drug/cinnarizine.html accessed on 30/12/2020

HAI NHÓM THUÞC ĐIÞU TRỊ CHÓNG MẶT

þc ch¿ bù trÿ tißn đình
Nhißu tác dÿng phÿ: bußn ngÿ, hay quên, ngo¿i tháp, 
rßi lo¿n tiêu tißu,&

Hß trÿ bù trÿ tißnđình
Dung n¿p tßt khi sÿ dÿng lâu dài

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/

https://www.dizziness-and-balance.com/treatment/drug/cinnarizine.html


J. Chem. Pharm. Res., 2010, 2(3): 381-386

H¾T CHÓNG MẶT CHÓNG MẶT 

THUÞC þC CH¾ TIÞN ĐÌNH

þc ch¿ tín hißu th¿n kinh bên lành
➔ Cân b¿ng tín hißu tißn đình 2 bên

Tißn đình bß tßn th±¡ng mßt bên
ho¿c c¿ hai bên

Chóng mặt Thußc ÿc ch¿ tißn đình

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



THUÞC þC CH¾ TIÞN ĐÌNH

H¿t chóng mặt khi nghß

M¿t thăng bằng khi vận đßng

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Scopolamine ( thußc dán)

þc ch¿ thÿ thß Muscarinic ß nhân tißn đình

Đißu trß /phòng ngÿa say tàu xe

Bußn ngÿ, giãn đßng tÿ, khômißng

KHÁNG CHOLINERGIC

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Kháng histaminergic

Meclizine/ promethazine/diphenhydramine

þc ch¿ thÿ thß H1--> Bußn ngÿ

Hißu qu¿ gi¿m chóngm¿t là do anticholinergic

Đißu trß chóngm¿t ho¿c say tàu xe

Bußn ngÿ, ngo¿i tháp, khômißng

KHÁNG HISTAMINERGIC

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



GABAnergic

Lorazepam/Clonazepam/Clonazepam

Đßng v¿n thÿ thß GABA ß nhân tißn đình

Đißu trß chóngm¿t kèm gi¿m lo l¿ng, ho¿ng sÿ

Bußn ngÿ nhißu, m¿t trí nhß, gây nghißn

GABAnergic

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



þc ch¿ Canxi

Cinarizine / flunarizine

þc ch¿ d¿n truyßn TK tÿmê đ¿o – nhân tißn
đình và có tác dÿng dãnm¿ch

Cũng là Antihistamine, có tác dÿng anticholinergic

Bußn ngÿ , ngo¿i tháp, tr¿m c¿m

þC CH¾ CANXI

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



For internal use only VTM2276036 (v1.0)

Theo thông tin kê toa, Tanganil ch±a rõ c¡ ch¿ ho¿t đßng
PI Tanganil

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



THUÞC 
KÍCH THÍCH
TIÞN ĐÌNH

Kißm soát tßt chóngm¿t

Phÿc hßi tißn đình bên bß tßn th±¡ng

Phÿc hßi chÿc năng thăng b¿ng

Thúc đ¿y bù trÿ tißn đình trung ±¡ng

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Sÿ dÿng t¿i

120 qußc gia

50 năm kinh nghiệm

sử dụng trên lâm sàng

THUÞC KÍCH THÍCH TIÞN ĐÌNH
ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Chóng mặt tái phát liên quan

hoặc không liên quan đ¿n ốc tai

Chß đßnh Lißu dùng

NGÀY

mg

Thông tin kê toa

THUÞC KÍCH THÍCH TIÞN ĐÌNH
ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



C¡ CH¾ TÁC ĐÞNG KÉP

Đißu hòa ho¿t đßng
nhân tißn đình

Làm gi¿m trißu chÿng
chóng mặt

ĐIÞU TRỊ CHÓNG MẶT
HIỆU QU¾

Giãn cơ
trơn mạch máu

Tăng lưu lượng máu lên thần 
kinh trung ương & tai

PHÒNG NGþA CHÓNG MẶT 
TÁI PHÁT 

TH¾N KINH
ĐÞI VẬN THþ THÞ H3 ĐÞNG VẬN THþ THÞ H1

M¾CH MÁU

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



H1 H2

TÁC ĐỘNG CþA BETAHISTINE TRÊN THỤ THà HISTAMINE

H2

• N/m d¿ dày

• Tim, tÿ cung, 
c¡ tr¡n MM

H1

• C¡ tr¡n MM, PQ 

• Não

Tăng phóng thích Histamine

Dãn mạch, tăng tính

thấm thành mạch
→ Tăng lưu lượng
máu tai trong
Tỉnh táo
Thận trọng trên BN 

hen PQ

H3 (autoreceptor)

• Não
Đối vận
mạnh H3

Đồng vận yếu H1

Không
đáng kể
H2

Thận trọng
trên BN đau
dạ dày

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



THÚC Đ¾Y QUÁ TRÌNH BÙ TRþ TIÞN ĐÌNH 
TRUNG ̄ ¡NG

Bù trć tiÃn đình là chìa khóa trong điÃu trá rái lo¿n tiÃn đình

Lacour M. Journal of Vestibular Research 23 (2013) 139–151
Redon. C. PhD et al. Journal of Clinical Pharmacology (2011) 51:538-548

Quá trình bù trừ tiền đình thường kéo dài từ 3 đến 12 tháng

BETAHISTINE GIÚP ĐÆY NHANH QUÁ TRÌNH BÙ TRĆ TIÂN ĐÌNH 

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Nghiên cÿu lâm sàng

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Nghiên cứu chứng minh hiệu quả và
tính dung nạp cÿa betahistine
48mg/ngày trong đißu trị chóng mặt

- Thi¿t k¿ nghiên cÿu: Nghiên cÿu mß, ti¿n cÿu, khôngđßi chÿng (T¿i Ấn Đß)

- Đßi t±ÿng nghiên cÿu: Trên 29 bßnh nhân ngo¿i trú d±ßi 65 tußi bß ít nh¿t 01 đÿt chóngm¿t
trong tháng tr±ßc đó

- Thußc sÿ dÿng: Betahistine 16mg x 3 l¿n/ngày (sau ăn)

- Thßi gian đißu trß: 6 tu¿n

- Mÿc tiêu: Đánh giá hißu qu¿ và đß dung n¿p cÿa betahistine trên các tiêu chí: t¿n su¿t, thßi gian
và c±ßng đß c¡n chóngm¿t, 

R.A. Bradoo, lndtan Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery Vol 52 No 2, April - June 2000

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



C¯ÞNG ĐÞ 
C¡N CHÓNG MẶT

Gi¿m 37% sau 1 tu¿n,

Gi¿m 95% sau 3 tu¿n

Gi¿m 100% sau 5 tu¿n

Gi¿m 53% sau 1 tu¿n,

Gi¿m 94% sau 3 tu¿n

Gi¿m 100% sau 5 tu¿n

Gi¿m 62% sau 1 tu¿n,

Gi¿m 95% sau 3 tu¿n

Gi¿m 100% sau 5 tu¿n

VÞI LIÞU DÙNG

NGÀY

Nghiên cÿu cÿa tác gi¿ Bradoo: mß, tißn cÿu trên 29 bßnh nhân chóng mặt ngo¿i trú
đ±ÿc đißu trß vßi betahistine 48mg/ngày, trong kho¿ng thßi gian 6 tu¿n

mg

R.A. Bradoo et al. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Vol. 52 No. 2, April – June 2000.

HIỆU QU¾ CAO TRÊN GI¾M C¯ÞNG ĐÞ, THÞI 
GIAN & T¾N SU¾T XU¾T HIỆN C¡N CHÓNG MẶT

THÞI GIAN 
C¡N CHÓNG MẶT

T¾N SU¾T XU¾T HIỆN
C¡N CHÓNG MẶT

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Gi¿m37% sau 1 tu¿n,

Gi¿m95% sau 3 tu¿n

Gi¿m100% sau 5 tu¿n

C¯ÞNG ĐÞ C¡N CHÓNG MẶT

Đi
ßm

sß
vß
đß
n¿
ng

R.A. Bradoo et al. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Vol. 52 No. 2, April – June 2000.

NGÀY

mg

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Gi¿m53% sau 1 tu¿n,

Gi¿m94% sau 3 tu¿n

Gi¿m100% sau 5 tu¿n

R.A. Bradoo et al. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Vol. 52 No. 2, April – June 2000.

THÞI GIAN C¡N CHÓNG MẶT

Th
ßi

gi
an

cá
c
c¡
n

ch
ó

n
g
m
¿t

(p
h

ú
t)

NGÀY

mg

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



NGÀY

mg

Gi¿m62% sau 1 tu¿n,

Gi¿m95% sau 3 tu¿n

Gi¿m100% sau 5 tu¿n

C¡
n

ch
ó

n
g
m
¿t

/t
u¿
n

R.A. Bradoo et al. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery. Vol. 52 No. 2, April – June 2000.

T¾N SU¾T XU¾T HIỆN C¡N 
CHÓNG MẶT

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Nghiên cứu chứng minh hiệu quả và
tính dung nạp cÿa betahistine
48mg/ngày trong đißu trị chóng mặt

Đß dung n¿p: 

- Không có các trißu chÿng
ho¿c d¿u hißu b¿t lÿi đ±ÿc
ghi nh¿n ß b¿t kÿ bßnh nhân
nào

- Các trißu chÿng tiêu hóa: rßi
lo¿n d¿ dày-rußt, tăng ti¿t
acid khôngđ±ÿc ghi nh¿n ß 
mÿc lißu này

- Không bßnh nhân nào ph¿n
hßi vß tình tr¿ng bußn ngÿ

- Không có bßnh nhân nào
phàn nàn vß ch¿t l±ÿng sßng
bß ¿nh h±ßng bßi đißu trß

100% bßnh nhân đánh giá hißu qu¿
và dung n¿p tÿ tuyßt vßi đ¿n tßt

Các nhà lâm sàng đánh giá hißu
qu¿ và dung n¿p tÿ tuyßt vßi đ¿n

tßt ß 100% bßnh nhân

R.A. Bradoo, lndtan Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery Vol 52 No 2, April - June 2000

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Nghiên cứu VIRTUOSO

- Thi¿t k¿ nghiên cÿu: Nghiên cÿu ti¿n cÿu, đa trung tâm (Nga và Ukraine), khôngđßi chÿng

- Đßi t±ÿng nghiên cÿu: 309 bßnh nhân chóngm¿t tißn đình

- Thußc sÿ dÿng: Betahistine 48mg/ngày (16mg x 3 l¿n/ngày ho¿c 24mg x 2 l¿n/ngày)

- Thßi gian đißu trß: 2 tháng đißu trß và 2 tháng theo dõi

- Mÿc tiêu: 

➢ Tiêu chí chính: Hißu qu¿ cÿa betahistine 48mg/ngày trongđißu trß chóngm¿t tißn đình theo
thang đißm SVVSLCRE (Vestibular Vertigo Severity Level and Clinical Response Evaluation)

➢ Tiêu chí phÿ: Đánh giá sÿ c¿i thißn chóngm¿t, các trißu chÿng liên quanß giai đo¿n đißu trß
và toàn bß quá trình chóngm¿t cÿa bßnh nhânß giai đo¿n theo dõi

Vladimir A. Parfenov, et al, PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174114 March 30, 2017

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Parfenov, Vladimir A., et al. "Effectiveness of betahistine (48 mg/day) in patients with vestibular vertigo during routine practice: The VIRTUOSO study." PloS one 12.3 (2017): e0174114.
.

HIỆU QU¾ CAO TRONG ĐIÞU TRỊ CHÓNG MẶT 
& PHÒNG NGþA TÁI PHÁT

Hißu quÁ cao trong điÃu trá c¢n chóng m¿t và phòng ngća tái phát 
vãi liÃu 48mg/ngày trong thåi gian 2 tháng
Nghiên cứu VIRTUOSO trên 305 bệnh nhân, dùng betahistine liều 48mg/ngày trong thời gian 2 tháng. 
Và tiếp tục theo dõi hiệu quả trong 2 tháng sau khi kết thúc điều trị.

mg

    

Đáp ąng
bßnh nhân

TÅn suÃt c¢n chóng 
m¿t trong thåi gian 

2 tháng điÃu trá 

Theo dõi hißu quÁ 
trong 2 tháng sau 
khi ng°ng điÃu trá

Các trißu chąng liên 
quan đÁn chóng m¿t

GiÁm đáng kể
trißu chąng như

buồn nôn, nôn, ngất xỉu 

Không xuất hiện
c¢n chóng m¿t

GiÁm từ 8 còn 2
c¢n chóng m¿t

95% bệnh nhân đáp 
ứng tát & rÃt tát 

K¿t qu¿:
- Các trißu chÿng liên quan đ¿n chóngm¿t đ±ÿc c¿i thißn đ¿n 90,5% sau 2 thángđißu trß

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Betahistine giÁm tÅn suÃt xuÃt hißn c¢n chóng m¿t có ý nghĩa 
tháng kê1

Số trung vị c¢n chóng m¿t hàng tháng giảm từ 8 còn 2 c¢n chóng m¿t khi kết thúc liệu trình
(p < 0.001a)1

Các tác dụng quan sát được vẫn tồn tại sau 2 tháng kết thúc liệu trình, điều này cho thấy 
betahistine có thể tạo điều kiện bù trừ tiền đình lâu dài.

aPhép kiểm paired t-tests ho¿c Wilcoxon signed-rank tests 

Parfenov, Vladimir A., et al. "Effectiveness of betahistine (48 mg/day) in patients with vestibular vertigo during routine practice: The VIRTUOSO study." PloS one 12.3 (2017): e0174114.
.

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Sau 2 tháng đißu trß b¿ng thußc:

- Chß 01 bßnh nhân rút
khßi đißu trß do kém đáp ÿng
vßi thußc d¿n đ¿n tăng t¿n
su¿t c¡n chóng m¿t

- Không cóbi¿n cß b¿t lÿi
nghiêm trßng nào đ±ÿc báo
cáo

Nghiên cứu VIRTUOSO

❑ Đß dung n¿p:

Vladimir A. Parfenov, et al, PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174114 March 30, 2017

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



Nghiên cứu OSVaLD

- Thi¿t k¿ nghiên cÿu: Nghiên cÿu quan sát, nhãnmß, đa trung tâm (t¿i 13 n±ßc)

- Đßi t±ÿng nghiên cÿu: 2032 bßnh nhân chóngm¿t tißn đình ngo¿i biên không quá 5 năm

- Thußc sÿ dÿng: Betahistine 48mg/ngày (24mg b.i.d ho¿c 16mg t.i.d)

- Thßi gian đißu trß: 3 tháng đißu trß

- Mÿc tiêu: Đánh giá gánh n¿ng bßnh t¿t liên quan đ¿n chóngm¿t qua các thang đißm DHI (Dizziness 

Handicap Inventory), SF-36v2 (bộ câu hßi Short Form-36), thang HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) t¿i thßi đißm

ban đ¿u, sau 01 tháng và sau 03 tháng đißu trß

➢ Tiêu chí chính: Sÿ thay đßi vß tßng đißm DHI t¿i thßi đißm 3 tháng so vßi ban đ¿u

1. H. Pérez-Garrigues, et al,  Current Medical Research and Opinion® Vol. 23, No. 11, 2007, 2753–2761 2. Heike Benecke M.D, et al, International Tinnitus Journal. 2010;16(1):14-24

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



DIZZINESS HANDICAP INVENTORY (DHI)

Thang điÅm tự đánh giá cā thÅ mąc đá bßnh, đÅ đánh l°ÿng/đánh giá vißc tự nh¿n thąc các trç ng¿i - liên quan 
đÁn bßnh lý thuác hß tháng tiÃn đình
Bao gãm 25 câu hßi, chia thành 3 nhóm đ¿i dißn cho các khía c¿nh căa chóng m¿t và lo¿ng cho¿ng : thÅ chÃt (7 
câu hßi), cÁm xúc (9 câu hßi), chąc n�ng (9 câu hßi)

Vãi mßi câu hßi, bßnh nhân s¿ đ°ÿc đánh giá:

ĐiÅm s¿ đ°ÿc tính cho tćng nhóm riêng (Tái đa 36 điÅm cho chąc n�ng và cÁm xúc, tái đa 28 điÅm cho thÅ chÃt)
Tổng điÅm (tái thiÅu 0 – tái đa 100 điÅm) dựa trên tổng căa 3 nhóm 

ĐiÅm > 10, bßnh nhân nên đ°ÿc chuyÅn đÁn các chuyên gia đÅ đánh giá thêm:

ĐiÅm càng cao, càng cho thÃy mąc đá tình tr¿ng bßnh n¿ng h¢n, DHI là bÁng đánh giá/tái đánh giá có đá tin c¿y 
tát, tính hÿp lß và nhÃt quán

H. Pérez-Garrigues, et al, Curr Med Res Opin 2007; 23(11)

Benecke, Heike, et al. "Effects of betahistine on patient-reported outcomes in routine practice in patients with vestibular vertigo and appraisal of tolerability: experience in the OSVaLD
study." International Tinnitus Journal 16.1 (2010).

ht tps: / / t rungtamthuoc.com/



NÂNG CAO CHÂT L¯þNG CUàC SàNG
CĂA BÞNH NHÂN

Bß câu hßi Short Form-36 (SF-36)

HRQoL (health-related quality of life - an individual’s or a group’s perceived physical and mental health over 
time)[1]

Ch¿t l±ÿng cußc sßng (liên quan đ¿n chăm sóc SK): Là sÿc khße vß thß ch¿t-tinh th¿n đ±ÿc nh¿n thÿc bßi mßt cá
nhân ho¿cmßt nhóm ng±ßi theo thßi gian

HRQoL hißn đ±ÿc kh¿o sát qua bß câu hßi SF36.ver2 – công cÿ đ±ÿc sÿ dÿng rßng rãi, đ¿i dißn cho ch¿t l±ÿng cußc
sßng vß sÿc khße trên 8 lĩnh vÿc: ho¿t đßng thß ch¿t-10 câu (PF),  gißi h¿n do thß ch¿t-4 câu (RP), đau c¡ thß-2 câu
(BP), sÿc sßng-4 câu (VT), sÿc khße chung- 5 câu (GH), ho¿t đßng xã hßi-2 câu (SF),  gißi h¿n do c¿m xúc-4 câu
(RE), sÿc khße tâm th¿n-5 câu (MH). Và trên 2 công cÿ đo l±ßng tóm t¿t: Sÿc khße thß ch¿t (PCS gßm PF, RP, BP, 
VT) và sÿc khße tâm th¿n (MCS gßm SF, GH, RE, MH)

Thang đißm đánh giá tÿ 0 đ¿n 100 đißm cho mßi lĩnh vÿc- liên quan đ¿n các tiêu chu¿n chung cho dân sßHoa Kÿ
Dÿ lißu thu th¿p s¿đ±ÿc chuyßn đßi thành các giá trß thông qua phép bi¿n đßi đißm Z tuy¿n tính, ph¿n mßm phân
tích dÿ lißu&

Tßng đißm < 50 đ±ÿc hißu là th¿p h¡n tiêu chu¿n dân sß chung cÿa Hoa Kÿ. 
Đißm ≥ 50 đ±ÿc coi là cao h¡nmÿc tiêu chu¿n dân sß chung cÿa Hoa Kÿ

Đißm càng cao, càng cho th¿y ch¿t l±ÿng cußc sßng cÿa bßnh nhân đ±ÿc c¿i thißn
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Bà 25 CÂU HÞI TEST ĐÁNH GIÁ
KHÀ N�NG NH¾N THĄC CÁC TRæ NG¾I CĂA BN

Benecke, Heike, et al. "Effects of betahistine on patient-reported outcomes in routine practice in patients with vestibular vertigo and appraisal of tolerability: experience in the OSVaLD
study." International Tinnitus Journal 16.1 (2010).
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CÁi thißn trißu chąng chóng m¿t liên quan đÁn thÅ chÃt, tinh thÅn, 
chąc n�ng ho¿t đáng căa bßnh nhân sau 3 tháng điÃu trá

DHI (Dizziness Handicap Inventory) : thang điểm đánh giá hiêu quả cải thiện triệu chứng chóng m¿t liên quan đến chất lượng cuộc sống về thể chất, tinh thần và chức n�ng hoạt động của 
bệnh nhân;
MCS (Mental health component summary): điểm số đánh giá tinh thần; PCS (Physical health component summary): điểm số đánh giá thể chất

Nghiên cứu OSVaLD: mở, đa trung tâm tiến hành trên 2032 bệnh nhân chóng m¿t ngoại biên tái phát, 
sử dụng betahistine liều 48 mg/ngày trong 3 tháng
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NÂNG CAO CHÂT L¯þNG CUàC SàNG
CĂA BÞNH NHÂN

Benecke, Heike, et al. "Effects of betahistine on patient-reported outcomes in routine practice in patients with vestibular vertigo and appraisal of tolerability: experience in the OSVaLD
study." International Tinnitus Journal 16.1 (2010).
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NÂNG CAO CHÂT L¯þNG CUàC SàNG
CĂA BÞNH NHÂN

❑ K¿t qu¿:

Nghiên cứu OSVaLD

Betahistine làm tăng có ý nghĩa thßng kê đißm sß PCS và MCS t¿i thßi đißm 3 tháng so vßi ban đ¿u (p< 0,001)

1. H. Pérez-Garrigues, et al,  Current Medical Research and Opinion® Vol. 23, No. 11, 2007, 2753–2761 2. Heike Benecke M.D, et al, International Tinnitus Journal. 2010;16(1):14-24

Bộ câu hßi SF-36v2 để đánh giá ch¿t l±ợng cuộc sßng dÿa theo tiêu chu¿n chung cÿa dân sß Hoa Kÿ: PCS (sÿc khße thể ch¿t) & MCS (sÿc khße tâm th¿n)
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Tính an toàn trên dân sß nghiên cÿu (n = 2032)

Sß l±ÿngbßnh nhân(%) Sß l±ÿngbi¿n cß

Ítnh¿t01 bi¿n cß b¿t
lÿi

49 (2.4) 76

Ítnh¿t01 bi¿n cß b¿t
lÿi nghiêm trßng

1 (0.05) 1

Ítnh¿t01 bi¿n cß b¿t
lÿi d¿n đ¿n ngÿng
thußc

17 (0.8) 24

Tÿ vong 0 (0) 0

Nghiên cứu OSVaLD

- Tßng 76 ADR đ±ÿc báo cáo trên 49 bßnh nhân

(2,4%), trong đó 54 tr±ßng hÿp có thß liên quan

đ¿n betahistine

- Các tác dÿng ngo¿i ý đ±ÿc báo cáo th±ßng g¿p là

rßi lo¿n tiêu hóa và rßi lo¿n hß th¿n kinh

- Ph¿n lßn là các tác dÿng ngo¿i ý nh¿ (trên 33 

bßnh nhân) và trung bình (trên 19 bßnh nhân)

1. H. Pérez-Garrigues, et al,  Current Medical Research and Opinion® Vol. 23, No. 11, 2007, 2753–2761 2. Heike Benecke M.D, et al, International Tinnitus Journal. 2010;16(1):14-24
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- Thi¿t k¿ nghiên cÿu: Nghiên cÿu quan sát, ti¿n cÿu, khôngđßi chÿng
(t¿i 12 thành phß ở Colombia)

- Đßi t±ÿng nghiên cÿu: 150 bßnh nhân (trên 18 tußi) đ±ÿc ch¿n đoán chóngm¿t tißn
đình ngo¿ibiên

- Thußc sÿ dÿng: Betahistine 48mg/ngày

- Thßi gian đißu trß: 3 tháng đißu trß (12 tu¿n)

- Mÿc tiêu: Đánh giá hißu qu¿ lâm sàng và tính an toàn cÿa betahistine (48mg/ngày) 
trong kißm soát chóngm¿t tißn đình ngo¿i biên

Real world evidence

Sanchez-Vanegas, et al, Ear, Nose & Throat Journal 99.6 (2020): 356-360.
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Betahistine 48 mg/ngày hißu quÁ cao trong điÃu trá chóng m¿t
và dung n¿p tát vãi thåi gian điÃu trá 3 tháng 
Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu của Sanchez-Vanegas tiến hành trên 150 bệnh nhân sử dụng
betahistine liều 48 mg trong 3 tháng

Trong suát 3 tháng theo dõi: * Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận
* Không có trường hợp dừng điều trị do biến cố bất lợi

NEW- 2020 

NC đßi thÿc

HIÞU QUÀ CAO VÀ DUNG N¾P TàT TRONG 
ĐIÂU TRà CHÓNG M¾T

Sanchez-Vanegas, Guillermo, Carlos Castro-Moreno, and Diana Buitrago. "Betahistine in the Treatment of Peripheral Vestibular Vertigo: Results of a Real-Life Study in Primary Care." Ear, Nose & Throat Journal 99.6 
(2020): 356-360.
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Real world evidence

Betahistine 48mg/ngày: 

- 61% BN c¿i thißn sau 2 tu¿n, 72% BN 

c¿i thißn sau 6 tu¿n, và 73% BN kißm
soát hoàn toàn chóngm¿t ngo¿ibiên sau
3 tháng đißu trß

- Trong sußt 3 tháng theo dõi: Không
có bi¿n cß b¿t lÿi nghiêm trßng nào đ±ÿc
ghi nh¿n, không có tr±ßng hÿp dÿng
đißu trß do bi¿n cß b¿t lÿi

=> Betahistine có ¿nh h±ởng tích cÿc và kiểm soát

tßt chóng mặt kịch phát lành tính với đ¿y đÿ dÿ
liệu an toàn

Sanchez-Vanegas, et al, Ear, Nose & Throat Journal 99.6 (2020): 356-360.
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(*) VAS (Visual analogue scale) : 
Thang điểm cường độ đau dạng 
nhìn để đánh giá mức độ n¿ng của 
c¢n chóng m¿t

P = 0.001

7.8

1.5

Giúp cÁi thißn trißu chąng tát h¢n khi kÁt hÿp vãi nghißm pháp Epley 
trên bßnh nhân BPPV
Nghiên cứu Japneet tiến hành trên 90 bệnh nhân có tiền sử chóng m¿t và được chẩn đoán BPPV với 
test Dix Hallpike dư¢ng tính
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Mąc đá n¿ng c¢n chóng m¿t

VAS trước điều trị VAS sau điều trị VAS sau 4 tuần theo dõi

2.4
2.17

7.77

3.37 3.47

7.47

2.33

T�NG HIÞU QUÀ KHI KÀT HþP VâI 
NGHIÞM PHÁP EPLEY

Kaur, J., & Shamanna, K. (2017). Management of benign paroxysmal positional vertigo: a comparative study between Epleys manouvre and Betahistine. The international tinnitus journal, 21(1), 30-34.
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Giúp t�ng thêm 60% bßnh nhân BPPV cÁi thißn trißu chąng khi kÁt 
hÿp vãi các nghißm pháp Brandt-Daroff và Semont
Nghiên cứu Cavaliere được tiến hành trên 103 bệnh nhân BPPV điều trị ngoại trú

65%

P<0.05 P<0.05

29.17

92.86

12.5

77.78

63%

HIÞU QUÀ KHI KÀT HþP VâI NGHIÞM PHÁP 
BRANDT-DAROFF & SEMONT

Cavaliere, M., Mottola, G., & Iemma, M. (2005). Benign paroxysmal positional vertigo: a study of two manoeuvres with and without betahistine. Acta otorhinolaryngologica italica, 25(2), 107.
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HIÞU QUÀ CAO TRONG ĐIÂU TRà 
CHÓNG M¾T TIÂN ĐÌNH VÀ MÉNIÈRE

Hißu quÁ cao gÃp 2 lÅn giÁ d°ÿc trong điÃu trá bßnh Ménière
và chóng m¿t tiÃn đình

Cumula ve odds ra os  ith t o sided     con dence interval

                     

Nghiên cứu betahistine trên bßnh Ménière’s và chóng m¿t tiÃn đình
(N = 921; FAS)1 OR: 2.58; 95% CI: 1.67–3.991

Nauta, J. J. (2014). Meta-analysis of clinical studies with betahistine in Ménière’s disease and vestibular vertigo. European Archives of Oto-rhino-laryngology, 271(5), 887-897.
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HIÞU QUÀ CAO TRONG ĐIÂU TRà 
BÞNH MÉNIÈRE

Hißu quÁ cao gÃp 3 lÅn giÁ d°ÿc trong điÃu trá Ménière

Nghiên cứu betahistine trên bßnh Ménière’s (n = 344; FAS)1

OR: 3.37; 95% CI: 2.14–5.291

Cumula ve odds ra os  ith t o sided     con dence interval

                     

CI: khoảng tin cậy; FAS: tổng hợp các nghiên cứu; OR: tỷ lệ odds

Nauta, J. J. (2014). Meta-analysis of clinical studies with betahistine in Ménière’s disease and vestibular vertigo. European Archives of Oto-rhino-laryngology, 271(5), 887-897.
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KHUYÀN CÁO ĐIÂU TRà KÉO DÀI TRÊN 
BÞNH NHÂN MÉNIÈRE

Thåi gian điÃu trá bßnh Ménière đ°ÿc khuyÁn cáo kéo dài
tć 3 tháng đÁn 1 n�m

Sà C¡N MÉNIÈRE’S 
TRONG 6 THÁNGSà C¡N MÉNIÈRE’S TRONG 

6 THÁNG
THäI GIAN ĐIÂU TRà 

BETAHISTINE

1 - 3 C¡N 3 THÁNG

4 - 10 C¡N 6 THÁNG

> 10 C¡N 6 THÁNG HO¾C 1 N�M

Casani, Augusto Pietro, et al. "Report from a Consensus Conference on the treatment of Ménière’s disease with betahistine: rationale, methodology and results." Acta Otorhinolaryngologica Italica 38.5 (2018): 460.
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CNS- 068/11/2017 T ài lißu trao đßi thôngtin

Mục tiêu nghiên cứu : đánh giá hiệu quả của Betahistine trên quá 
trình bù trừ tiền đình 
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Betaserc- thúc đẩy bù trừ tiền đình

Thiết kế nghiên cứu: vai trò của betahistine (24mg* 2ần/ngày) trên bù trừ tiền đình được nghiên cứu qua thử nghiệm có kiểm
soát với placebo trên 16 bệnh nhân bệnh Ménière từ 3 ngày đến 3 tháng sau phẫu thuật cắt bỏ thần kinh tiền đình 1 bên (UVN)

Thang điểmổn định:

0=ổn định;
1=không ổn định nhưng
không bị té ngã và không
có sự can thiệp
2=không ổn địnhmà
không bị té ngã, nhưng
cần can thiệp
3=không ổn định thỉnh

thoãng bị té ngã
4=không ổn định bị té ngã

Đißm sß ßn đßnh
t± th¿

Redon C et al. Journal of Clinical Pharmacology, 2011;51:538-548
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BETAHISTINE DUNG N¾P TàT KHI SĈ DĀNG LÂU DÀI

Betahistine có đá dung n¿p rÃt tát, không gây buãn ngă và thích
hÿp đÅ điÃu trá lâu dài1

Hồ s¢ an toàn mạnh mẽ của betahistine thể hiện qua các nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu
hậu mãi (từ 1968 – 2005) với h¢n 130 triệu bệnh nhân đã sử dụng2

Báo cáo vÃ tỷ lß
tác dāng phā rÃt thÃp

°ãc tính khoÁng

Theo thông tin kê toa
betahistine không có
các tác dụng ngoại ý
trên thần kinh như các
thuốc ức chế tiền đình 

BUâN NGĂ

NGO¾I THÁP

TRÄM CÀM

KHÔ MIÞNG

BETAHISTINE CINARIZINE

+++

+++

+++

++

+

+ +

+

FLUNARIZINE

Báo cáo vÃ tỷ lß
tác dāng phā rÃt thÃp

°ãc tính khoÁng

VTM2267426 (v1.0)
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HIỆU QU¾ ĐIÞU TRỊ CHÓNG MẶT VÀ
PHÒNG NGþA CHÓNG MẶT TÁI PHÁT

NGÀY

mg

Hißu qu¿ cao trong đißu trß chóng mặt

Phÿc hßi thăng bằng cho bßnh nhân

Phòng ngÿa chóng mặt tái phát

Dung n¿p tßt khi sÿ dÿng lâu dài
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NGÀY

mg
H¾T CHÓNG MẶT
PHþC HÞI THĂNG BẰNG

24 24 16 16 16

Betaserc thúcđ¿y sÿ phÿchßi tißn đình – làm gi¿m trißu
chÿng chóng mặt & phÿc hßi thăng bằng cho bßnh nhân
chóngm¿t vßi lißu tßi ±u 48mg/ngày.
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THÔNG TIN KÊ TOA

Xem file đính kèm
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Dược động học
Mo tả chi tiết dưới đay cho thấy qua trinh chuyển hoa của thanh phần hoạt chất
của Betaserc trong cơ thể như thế nao. Hay hỏi bac sỹ nếu cần them lời giải thich.
Hấp thu:
Khi uống, Betahistine hấp thu mạnh va hầu như hoan toan qua tất cả cac đoạn của
ống tieu hoa. Sau khi hấp thu, thuốc nay sẽ chuyển hoa nhanh va hầu như hoan
toan để cho 2-pyridylacetic acid mất hoạt tinh dược ly.  ồng độ betahistine trong
huyết tương rất thấp.
Vi vậy, mọi phan tich dược động học đều dựa vao đo lường 2-PAA trong huyết
tương va nước tiểu.
Khi ăn no, thấy Cmax của thuốc sẽ thấp hơn so với khi nhịn đoi. Tuy nhien, hấp thu
hoan toan của betahistine la tương đương dưới cả hai trạng thai no đoi, cho thấy
thức ăn chỉ lam chậm sự hấp thu của betahistine.
Phan bố:
Phần trăm betahistine được lien kết với protein huyết tương mau dưới 5 %.
Chuyển hoa:
Sau khi hấp thu, betahistine được chuyển hoa nhanh chong va hầu như hoan toan
thanh 2-PAA (khong co hoạt tinh dược ly).
Sau khi uống betahistine, nồng độ 2-PAA trong huyết tương (va nước tiểu) đạt tối
đa sau khi uống 1 giờ va giảmmột nửa sau khoảng3,5 giờ.
Thải trừ:
Chất 2-PAA đao thải nhanh qua nước tiểu. Với cac liều trong khoảng giữa 8 va 48 mg,
co khoảng 85% liều đầu tien được tai thu lại nước tiểu. Sự đao thải của chất mẹ
betahistine qua thận hoặc qua phan it co y nghĩa.
Tinh tuyến tinh:
Cac tốc độ thu hồi la hằng định khi cho uống trong vung 8-48 mg, chứng tỏ dược động
học của betahistine la tuyến tinh va cho thấy con đường chuyển hoa la khong bao hoa
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CHIẾN LƯỢC 2023

01
Cÿng cß vß trí d¿n đ¿u cÿa Betaserc nhß vào sÿ tßi ưu hóa 
lißu và thßi gian đißu trß

02
Đ¿y m¿nh phát trißn kênh non-tender & duy trì 
kênh tender

03
Mß rßng phát trißn tßnh b¿ng cách thi¿t l¿p Betaserc là 
lÿa chßn đ¿u tay thay th¿ acetyl-leucin

Market Leader
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Đßnh vß s¿n ph¿m

LỰA CHỌN ĐẦU TAY 
trong đißu trß chóng mặt

Thußc nhóm kích thích tißn đình vßi c¡ ch¿ tác đßng

kép, Betaserc không chß giúp đißu trß chóng mặt

hißu qu¿mà còn giúp bßnh nhân phÿc hßi thăng

bằng và phòng ngừa tái phát qua c¡ ch¿ bù trÿ tißn

đình

HẾT CHÓNG MẶT . GIỮ THĂNG BẰNG. NGþA TÁI PHÁT

For internal use only
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Non-Prescriber

• BS không kê toa 
Betaserc cho các 
BN chóng mặt, chß
sÿ dÿng thußc ƯCTĐ hoặc acetyl-
leucin

Trial

• BS chß thßnh 
tho¿ng kê toa 
Betaserc cho BN 
chóng mặt, chÿ y¿u 
kê toa thußc ƯCTĐ/acetyl-
leucin, HOẶC

• BS chÿ y¿u làm 
nghißm pháp tái 
đßnh vß sßi tai cho 
bn BPPV, chß
thßnh tho¿ng 
phßi hÿp thêm 
Betaser

User

• BS ưu tiên kê toa 
Betaserc cho BN 
chóng mặt nh±ng 
th±ßng kê toa vßi 
lißu th¿p h¡n 
khuy¿n cáo 
(<48mg/ngày) 
trong thßi gian 
dưßi 2 tháng 
(th±ßng 2 tu¿n – 1 
tháng)

Advocate

• BS ưu tiên kê toa 
Betaserc cho h¿u 
h¿t BN chóng mặt 
vßi lißu khuy¿n 
cáo 48mg/ngày 
trong thßi gian 2 
tháng

• BS b¿t đ¿u kê toa 
Betaserc cho BN chóng

mặt tißn đình

• BS chuyßn sang kê toa 
Betaserc đ¡n trß hoặc 

phßi hÿp vßi các thußc ƯCTĐ/acetyl leucine

• BS phßi hÿp Betaserc 

vßi nghißp pháp tái đßnh 

v ß sßi tai cho bßnh nhân 

BPPV

• BS sÿ dÿng Betaserc
theo lißu khuy¿n cáo

48mg/ngày & Tăng thßi

gian đißu trß ít nh¿t 6 

tu¿n

• Duy  trì sÿ ÿng hß cÿa BS

• Tßi ±u hóa thßi gian sÿ
dÿng đ¿n 3 tháng

• Chia sẻ kinh nghißm 

đißu trß cho các BS khác

Mô t¿

Mÿc 

tiêu
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CLM CALL FLOW
Betaserc Non-Prescriber

Mô t¿ BS không kê toa Betaserc cho các bßnh nhânchóngmặt, chß sÿdÿng thußcÿc ch¿ tißn đìnhhoặc acetyl-leucin

Mÿc tiêu BS b¿t đ¿u kê toa Betaserccho bßnh nhânchóngmặt tißnđình

Patient 
Profile & 
call flow

Bßnh nhânnữ, trungniên bßchóng m¿t xoay trònkèm theo bußnnôn, nôn
Ch¿n đoán: Chóng m¿t tißnđình ngo¿i biên

1. Betahistine – thußc chóngmặtđ±ÿc lÿachßnnhißu nh¿t, vßi>50 năm kinh nghißmsÿdÿng t¿i 120 qußc gia
2. C¡ ch¿ tác đßng kép: đißu trßchóng mặt hißu qu¿& phòng ngÿa chóng mặt tái phát
3. NC cÿa Bradoo: Betahisine hißu qu¿cao tronggi¿mt¿n su¿t, c±ßngđß, thßigianc¡nchóng mặt
4. Dung n¿p tßt khi sÿdÿng lâudài
5. Betahistine -Thußc kích thích tißn đình: h¿t chóng mặt, giÿ thăng b¿ng, ngÿa tái phát

Bßnh nhânnam, lßntußi bßchóng m¿txoay trònkèm theo bußn nôn, nôn. 
Ch¿n đoán: Chóng m¿t tißnđình ngo¿i biên

1. Hai nhómthußc đißutrßchóng mặt: lÿi íchcÿathußc kíchthíchso vßiÿc ch¿ tißn đình– phÿc hßi thăngb¿ng, thúc đ¿y bù trÿ tißn
đình, dung n¿p tßt

2. Các thußc thußc hai nhóm_betahistine: thußc đißutrß chóngmặt đ±ÿc lÿachßnnhißu nh¿t
3. NC VIRTUOSO: Betahistine hißuqu¿cao trong đißutrß chóngmặt & phòngngÿachóng mặt táiphát
4. Dÿ lißu an toàn cÿa betahistine so vßi thußcÿc ch¿ tißnđình: khônggây bußnngÿ, ngo¿itháp, tr¿mc¿m, …
5. Thußc kích thích tißn đình: h¿t chóng mặt, giÿthăng b¿ng, ngÿa tái phát

1
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Tình hußng bßnh nhân 1 

1. Thông tin 
Bßnh nhân

Tình hußng bßnh nhân 2

MATERIAL FOR NON-
PRESCRIBER

1. Thông tin 
Bßnh nhân

2. Lÿi ích lâu
dài

Betahistine

3. Betahistine đ±ÿc
lựa chßn nhißu

nh¿t

7 . Tßng k¿t
thông đißp và lißu dùng

6. Đß an toàn
Betahistine

5.1. Pop-up slide 5
Đß nặng c¡n chóng mặt

5.2. Pop-up slide 5
T hßi gian C¡n chóng

mặt

5.3. Pop-up slide 5
C¡n chóng mặt/tu¿n

4. C¡ ch¿
Betahistine

5 . Hißu qu¿đißu trß
Betahistine

2. SS
Betahistine v s 

thußc UCTĐ

2.1. Pop-up slide 
2 

thußc UCTĐ

2.2.Pop-up 
slide 2 

T hußc KTTĐ

3. Hißu qu¿
đißu trß

Betahistine

3.1. Pop-up
slide 3

Gi¿m t¿n su¿t

c¡n chóng mặt

4. Đß an toàn
Betahistine

5 . Tßng k¿t
thông đißp

v à lißu dùng
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Betaserc Trial

Mô t¿ BS ch ß thßnh tho¿ng kê toa Betaserc cho bßnh nhân chóng mặt , chÿ y¿u kê toa thußcÿc ch¿ t ißn đình/acetyl-leucin, HOẶC
BS chÿ y¿u làm nghißm pháp tái đßnh vß sßi tai cho bßnh nhân BPPV, chß thình tho¿ng phßi hÿp thêm Betaserc

Mÿc tiêu
BS ch uyßn sang kê toa Betaserc đ¡n trß hoặc phßi hÿp vßi các thußc ÿc ch¿ t ißn đình/acetyl leucine
BS phßi hÿp Betaserc vßi nghißp pháp tái đßnh vß sßi tai cho bßnh nhân BPPV

Patient Profile 

& call flow

Bßnh nhân nữ,  lßn tußi,  b ß chóng m¿t xoay tròn kèm theo bußn nôn, nôn. 
Ch¿n đoán: Chóng m¿t tißn đình ngo¿i biên

1 . Ha i nhóm  thußc đißu trß chóng mặt: lÿi ích cÿa thußc kích thích so vßi ÿc ch¿ t ißn đình – phÿc hßi thăng b¿ng, thúc đ¿y  bù trÿ t ißn đình, dung n¿p tßt
2. Beta histine – thußc chóng mặt đ±ÿc lÿa chßn nhißu nh¿t , vßi >50 năm kinh nghißm sÿ dÿng t¿i 120 qußc gia
3. C¡ ch¿ tác đßng kép: đißu trß chóng mặt hißu qu ¿& phòng ngÿa chóng mặt  tái phát

4. NC cÿa Br adoo: Betahisine hißu qu ¿ cao trong g i¿m t¿n su¿t, c±ßng đß, thßi gian c¡n chóng mặt
5. Beta histine -Thußc kích thích t ißn đình: h ¿t chóng mặt, giÿ thăng b¿ng, ngÿa tái phát

Bßnh nhân nữ,  lßn tußi,  b ß chóng m¿t xoay tròn kèm theo bußn nôn, nôn. 
Ch¿n đoán: Chóng m¿t tißn đình ngo¿i biên

1 . Cá c thußc thußc hai nhóm_betahistine: thußc đißu trß chóng mặt đ±ÿc lÿa chßn nhißu nh¿t
2. NC V IRTUOSO: Betahistine hißu qu¿ cao trong đißu trß chóng mặt & phòng ngÿa chóng mặt tái phát
3. Dÿ lißu  a n toàn cÿa betahistine so vßi thußcÿc ch¿ t ißn đình: không gây bußn ngÿ, n go¿i tháp, tr¿m c¿m , …
4. Beta histine -Thußc kích thích t ißn đình: h ¿t chóng mặt, giÿ thăng b¿ng, ngÿa tái phát

Bßnh nhân nam, lßn tußi b ß chóng m¿t xoay tròn kèm theo bußn nôn, nôn, chóng m¿t dữ dßi khi thay đßi tư th¿ đ¿u.
Ch¿n đoán: Chóng m¿t tư th¿ k ßch phát lành tính (BPPV)

1 . Gá nh nặng chóng mặt tßn d± trên bßnh nhân BPPV sau nghißm pháp, betahistine g iúp c¿i thiên chóng mặt tßn d±
2. NC Ja pneet: Betahistine g iúp tăng hißu qu¿khi thÿc hißn n ghißm pháp EPLEY

3. NC Cav aliere: Betahistine tăng hißu qu ¿khi k¿t hÿp vßi n ghißm pháp Brandt-daroff & Semont
4. Beta histine -Thußc kích thích t ißn đình: h ¿t chóng mặt, giÿ thăng b¿ng, ngÿa tái phát

3

4

5

CLM CALL FLOW
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Tình hußng bßnh nhân 1 

MATERIAL FOR TRIAL

6. Tßng k¿t
thông đißp v à lißu dùng

1. Thông tin Bßnh
nhân

2. Lÿi ích lâu dài
Betahistine

3. Betahistine đ±ÿc
lựa chßn nhißu nh¿t

4. C¡ ch¿Betahistine

5 .Hißu qu¿đißu trß
Betahistine

5.1.Pop-up slide 5
Đß nặng c¡n chóng

mặt

5.2.Pop-up slide 5
T hßi gian c¡n chóngmặt

5.3.Pop-up slide 5
C¡n chóng mặt/tu¿n
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1. Thông tin Bßnh nhân

Tình hußng bßnh nhân 2

2. So sánh Betahistine
vs thußc UCTĐ

2.1. Pop-up slide 2  
thußc UCTĐ

2.2.Pop-up slide 2 
thußc KTTĐ

3. Hißu qu¿đißu trß
Betahistine

3.1. Pop-up slide 3
Gi¿m t¿n su¿t c¡n chóng

mặt

4. Đß an toàn
Betahistine

5 . Tßng k¿t
thông đißp và lißu

dùng

Tình hußng bßnh nhân 3

5 . Tßng k¿t
thông đißp v à lißu dùng

1.Thông tin Bßnh nhân 2.C¿i thißn trißu chÿng
chóng mặt tßn dư

3.K¿t hÿp EPLEY 4.K¿t hÿp BRANDT -DAROFF
&SEMONT

MATERIAL FOR TRIAL
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Betaserc User

Mô t¿ BS ±u tiên kê toa Betaserc cho bßnhnhânchóng mặtnh±ngth±ßngkê toa vßi lißuth¿ph¡nkhuy¿n cáo (<48mg/ngày) trong thßigian
d±ßi 2 tháng (th±ßng2 tu¿n– 1  tháng)

Mÿc tiêu Bác sĩ sÿdÿng Betaserc theo lißukhuy¿n cáo 48mg/ngày & Tăng thßi gianđißutrß ít nh¿t6 tu¿n

Patient 

Profile & 
call flow

Bßnh nhân nữ, lßn tußi bß chóng m¿t xoay tròn kèm theo bußn nôn, nôn.
Ch¿n đoán: chóng m¿t tißn đình 
Bßnh nhân được kê toa betahistine 24mg/ngày trong 10 ngày và h¿n tái khám.

1. C¡ ch¿ tác đßng kép: đißu trßchóng mặt hißu qu¿& phòng ngÿa chóng mặt tái phát
2. NC cÿa Petrova: 48mg/ngày là lißu đißu trß tßi±u, hißu qu¿h¡n so vßi 24mg/ngàytrongkißmsoát chóng mặt. 
3. NC VIRTUOSO: Betahistine vßi lißu 48mg/ngàytrong2 tháng- hißu qu¿cao trong đißutrß chóngmặt & phòngngÿachóng mặt tái

phát
4. Betahistine -Thußc kích thích tißn đình: h¿t chóng mặt, giÿ thăng b¿ng, ngÿa tái phát

Bßnh nhân nữ, lßn tußi bß chóng m¿t xoay tròn kèm theo bußn nôn, nôn.
Bßnh nhân đã đ¿n khám bác sĩ, được ch¿n đoán bß chóng m¿t tißn đình và được kê toa betahistine 48mg/ngày trong thời gian 
14 ngày và h¿n tái khám

1. Bù trÿ tißn đình– chìakhóatrongđißutrßchóngmặt
2. NC cÿa Redon: Betahistine giúp thúc đ¿y quá trình bù trÿ tißn đình
3. NC OSVaLD: betahistine vßi lißu48mg/ngày trong3 tháng giúpc¿ithißntrißu chÿngchóngmặt
4. Dung n¿p tßt khi sÿdÿng lâudài
5. Betahistine -Thußc kích thích tißn đình: h¿t chóng mặt, giÿ thăng b¿ng, ngÿa tái phát

6
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CLM CALL FLOW
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Tình hußng bßnh nhân 1 

1. Thông tin 
Bßnh nhân

4. Hißu qu¿
đißu trß

Betahistine

4.1. Pop-up slide 4
Gi¿m t¿n su¿t

c¡n chóng mặt

5 . Tßng k¿t
thôngđißp và lißu dùng

2 C¡ ch¿
Betahistine

3. Lißu đißu trß
tßi ưu Betahistine

Tình hußng bßnh nhân 2

MATERIAL FOR USER

1. Thông tin 
Bßnh nhân

2. Betahistine thúc
đ¿y

Bù trù trungư¡ng

5 . Đß an toàn
Betahistine

2.1. Pop-up slide 2
C¡ ch¿Betahistine

2.2. Pop-up slide 2
C¡ ch¿Bù trừ tißn

đình

6. Tßng k¿t
thông đißp và lißu dùng

3. Betahistine thúc đ¿y
Bù trừ tißn đình

4. Hißu qu¿cao
khi đißu trß lâu dài
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Betaserc Advocate

Mô t¿ BS ±u tiên kê toa Betaserc cho h¿u h¿t bßnh nhân chóng mặt vßi lißu khuy¿n cáo 48mg/ngày trong thßi gian 2 tháng

Mÿc tiêu
Duy trì sÿ ÿng hß cÿa bác sĩ
Tßi±u hóa thßi gian sÿ dÿng đ¿n 3 tháng
Chia sẻ kinh nghißm đißu trß cho các bác sĩ khác

Patient Profile 
& call flow

Bßnh nhân nữ, lßn tußi bß chóng m¿t xoay tròn kèm theo bußn nôn, nôn, thßnh tho¿ng xu¿t hißn l¿i c¡n chóng 

m¿t.
Ch¿n đoán: Chóng m¿t tißn đình ngo¿i biên

Bßnh nhân được kê toa betahistine 48mg/ngày vßi lißu trình đißu trß kéo dài 2 tháng

1. Betahistine – thußc chóng mặt đ±ÿc lÿa chßn nhißu nh¿t, vßi >50 năm kinh nghißm sÿ dÿng t¿i 120 qußc gia
2. Betahistine giúp thúc đ¿y quá trình bù trÿ tißn đình
3. NC cÿa Sanchez-Vanegas: betahistine hißu qu¿ cao trong đißu trß chóng mặt và dung n¿p tßt vßi thßi gian đißu trß3 

tháng
4. NC OSVaLD: betahistine giúp c¿i thißn trißu chÿng chóng mặt và ch¿t l±ÿng cußc sßng sau 3 tháng đißu trß
5. Tuân thÿđißu trß giúp c¿i thißn hißu qu¿ đißu trß, gi¿i pháp giúp tăng tuân thÿđißu trß
6. Betahistine -Thußc kích thích tißn đình: h¿t chóng mặt, giÿ thăng b¿ng, ngÿa tái phát

8

CLM CALL FLOW
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Tình hußng bßnh nhân 1 

1. Thông tin Bßnh nhân

4. Hißu qu¿cao và dung n¿p tßt 5. Nâng cao
ch¿t lưÿng cußc sßng bßnh nhân

6. Tßng k¿t
thôngđißp và lißu dùng

2 Betahistine đ±ÿc lựa chßn nhißu nh¿t 3. C¡ ch¿Bù trừ tißn đình

MATERIAL FOR ADVOCATE
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BETAHISTINE GIÀI PHÁP KIÄM SOÁT CHÓNG M¾T 
HIÞU QUÀ & LÂU DÀI

PHÒNG NGþA
CHÓNG MẶT TÁI PHÁT

DUNG N¾P TÞT
KHI Sþ DþNG LÂU DÀI

PHþC HÞI THĂNG BẰNG
CHO BỆNH NHÂN

HIỆU QU¾ CAO TRONG

ĐIÞU TRỊ CHÓNG MẶT

LiÃu dùng Thåi gian điÃu trá

Key message 
Thông đißp
s¿n ph¿m
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ĐÞI THþ C¾NH TRANH

Particulars Abbott Pierre Fabre (France) Jansen Cilag Jansen Cilag

Brand 
Betaserc

(Betahistine)

Tanganil

( Acetyl-D Leucine)
Sibelium (Flunarizine) Stugeron (Cinarizine)

Đóng gói
Serc 8: 10x10
Bet 16: 20x3
Bet24: 10x5

TAB 500: 10x3 
INJ 500/5ML

Flu  5mg: 10x10
Capsule 

Cin 25mg: 25x10

Giá
3.600 đßng/ viên Be16

5400 đßng / viên Be24
5700 đßng/ viên 4500 đßng/ viên 600 đßng/ viên

Chß đßnh
Chóng m¿t
Phòng và đißu trß
bßnh Méniere

Chóng m¿t Migraine-Đau nÿa đ¿u
Say Tàu xe
Chóng m¿t
Phòng và đißu trßMéniere

¯u
Kích thích bù trÿ tißnđình
Phÿc hßi thăng b¿ng
Dung n¿p tßt

Có c¿ d¿ng tiêm và d¿ng
ußng đißu chóng m¿t Đißu trß Đaunÿa đ¿u Đißu trß say tàu xe

Giá r¿

Nh±ÿc C¿n thßi gian phÿc hßi tißn
đình

Không có nghiên cÿu
chÿng minh

þc ch¿ bù trÿ
TDP: Bußn ngÿ , ngo¿i
tháp, tr¿mc¿m

þc ch¿ bù trÿ
TDP: Bußn ngÿ , ngo¿i tháp, 
tr¿mc¿m
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TANGANIL SO VÞI BETASERC

Tanganil Betaserc

C¡ ch¿ không rõ ràng (Ph¿n lßn cho rằng
Tanganil có c¡ ch¿ ÿc ch¿ tißn đình)

Không có nhißu công trình nghiên cÿu

C¡ ch¿ rõ ràng

Hißu qu¿ đã đ±ÿc chÿng minh qua 

nhißu công trình nghiên cÿu

Không đ±ÿc dùng nhißu ß các n±ßc Có mặt trên 120 qußc gia

Có 2 d¿ng: ußng và d¿ng tiêm Chß có d¿ng viên
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Hết chóng mặt, giữ thăng bằng, ngừa tái phát

THANK YOU
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